[Đồng Nai] Sáng kiến nuôi heo thời giá thấp
Giá heo hơi ở Đông Nam bộ đã giảm mạnh và đứng ở mức khá thấp suốt từ sau Tết Quý Tỵ đến nay. Hàng loạt trang trại, hộ nuôi heo đã lâm vào tình cảnh thua lỗ nặng nề.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều trang trại đang sống khỏe hoặc ít nhất là chưa bị thua lỗ do đã chủ động thực hiện những biện pháp giảm mạnh giá thành.

Không lỗ nhờ cám trộn

Vùng Gia Tân, Gia Kiệm thuộc huyện Thống Nhất, là một khu vực trọng điểm về chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai. Từ sau Tết Quý Tỵ đến nay, giá heo hơi liên tục giảm mạnh và đứng ở mức thấp, đã ảnh hưởng khá nhiều tới người chăn nuôi ở đây. Nhiều hộ, trang trại đã phải giảm mạnh quy mô đàn heo. Nhưng nhìn chung, các hộ chăn nuôi ở khu vực này vẫn đang gắng giữ lấy nghề trong bối cảnh không biết đến khi nào giá heo hơi mới có thể tăng lên tới mức có thể sống được là từ 40.000-41.000 đ/kg trở lên.

“Giá hơi hiện nay khoảng 36.500 đến 37.000 đ/kg”, đó là thông tin mà tôi thu nhận được từ anh Nguyễn Xuân Hòa ở ấp Dốc Mơ 3 (xã Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai). Như vậy, suốt mấy tuần qua giá heo hơi vẫn chưa nhúc nhích lên được chút nào, tức là vẫn ở mức dưới giá thành của đa số trang trại heo hiện nay ở Đồng Nai. Thế nhưng khi trò truyện với Hòa ngay bên cạnh trại heo của anh, tôi chưa thấy ở người nông dân trẻ này một chút nào của sự lo lắng, chán nản như đã gặp ở những ông chủ trại đang than vãn vì lỗ lã. Hòa bảo, với cách cho ăn của tôi, thì nếu không bị hao hụt do dịch bệnh, vẫn có thể cầm cự được với giá heo hơi quá thấp hiện tại. Cách của Hòa là trộn cám công nghiệp với các loại nguyên liệu thức ăn mà Hòa mua từ các đại lý trong vùng. Theo đó, khi con heo còn nhỏ, Hòa cho ăn toàn bằng cám công nghiệp loại tốt. Đến khi heo từ 25 kg trở đi, Hòa bắt đầu trộn bắp vào cám công nghiệp.



Loại cám này, Hòa mua với giá khoảng 11.000 đ/kg. Khi trộn với bắp, giá thành mỗi kg thức ăn đã giảm xuống chỉ còn 8.800 đ/kg. Khi heo từ 60 kg trở lên, ngoài bắp, Hòa trộn thêm một số chất khác, nhưng giá thành cám cũng chỉ tăng lên thành 9.000 đ/kg. Nhờ vậy, so với những hộ vẫn đang cho ăn hoàn toàn bằng cám viên, Hòa đã làm giảm giá thành mỗi con heo của mình tới 400.000-500.000 đ/con. Hòa nói: “Tôi đang phải mua chịu tiền cám của đại lý, bị tính lãi nên mới chỉ giảm giá thành được 400.000-500.000 đ/con. Còn nếu có sẵn vốn, mua cám trả tiền ngay chắc chắn giá thành còn giảm thêm nữa. Nhưng dù sao, với mức giảm giá thành này, mình vẫn còn cầm cự được, vẫn chưa bị lỗ. Còn những hộ cho ăn toàn bằng cám công nghiệp thì đang bị lỗ nặng từ 500.000-600.000 đ/con”.


Cũng nhờ chủ động trộn thêm bắp vào cám công nghiệp nên ông Nguyễn Viết Chiến, nông dân ấp Đức Long (xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất), cũng đang chưa bị lỗ. Ông Chiến cho biết, từ khi heo vào giai đoạn 50 kg trở lên, ông bắt đầu cho chúng ăn cám trộn. Ông mua bắp hạt với giá 7.100 đ/kg về xay nhỏ rồi trộn với cám công nghiệp theo công thức bắp 65%, cám 35%. Nhờ đó, giá thành cám còn 9.000 đ/kg (giá loại cám công nghiệp mà ông Chiến mua là 10.400 đ/kg). Tính ra, nhờ ăn cám trộn, mỗi kg heo hơi ở trại của ông Chiến có giá thành khoảng 37.000 đồng. So với giá heo hơi hiện tại thì đang hòa vốn.


Liên kết giúp giảm mạnh giá thành


So với những hộ trên, thì những hộ đã tham gia vào chương trình liên kết “3 bên” (gồm nhà chăn nuôi, doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi và ngân hàng), còn có mức giá thành nuôi heo thấp hơn nhiều. Chương trình “3 bên” này là sự hợp tác giữa Agribank Đồng Nai với Cty TNHH Thanh Bình và những hộ chăn nuôi heo ở huyện Thống Nhất. Khi tham gia chương trình này, nông dân được Cty Thanh Bình cung cấp thức ăn chăn nuôi tới tận trại với giá bán ở nhà máy (có giảm thêm 5%). Agribank sẽ cung cấp vốn vay với lãi suất thấp nhất cho các hộ nông dân tham gia chương trình theo nhu cầu vốn thực tế của từng giai đoạn nuôi.

Về điều này, anh Phong, chủ trang trại Phạm Thị Nhật (ấp Dốc Mơ 3, Gia Tân 1), lý giải: “Trước đây, khi được ngân hàng cấp hạn mức vay vốn là 300 triệu đồng cho một lứa heo, thì ngay từ đầu, tôi đã được ngân hàng giải ngân toàn bộ số tiền này. Trong khi đó, ở tháng nuôi đầu tiên, tôi mới chỉ cần khoảng 50 triệu đồng để mua thức ăn. Nhưng vì ngân hàng đã giải ngân toàn bộ 300 triệu đồng, thành ra tôi vẫn phải đóng lãi vay cho cả chỗ tiền 250 triệu đồng mà mình chưa dùng đến. Còn khi tham gia chương trình 3 bên, dù vẫn được Agribank cấp hạn mức vay 300 triệu đồng, nhưng ngân hàng sẽ giải ngân từ từ theo nhu cầu nuôi heo từng tháng. Nếu tháng đầu tiên, tôi mua thức ăn của Cty Thanh Bình hết 50 triệu đồng, thì tôi đem hóa đơn đó đến Agribank, và ngân hàng sẽ chuyển trả 50 triệu đồng cho Cty Thanh Bình.

Do đó, tháng đầu tiên tôi chỉ phải trả lãi vay của 50 triệu đồng. Tháng sau cộng thêm 50 triệu tiền thức ăn nữa, thì mới chỉ phải trả lãi vay của 100 triệu đồng. Kiểu cho vay này giúp tôi giảm được khá nhiều chi phí, bởi ngay tháng đầu tiên nếu phải trả toàn bộ lãi vay của cả 300 triệu đồng, thì mất tới hơn 4 triệu đồng. Còn nếu chỉ phải trả lãi vay của 50 triệu đồng chỉ mất hơn 1 triệu đồng. Riêng cái khoản 5% giá thức ăn mà Cty Thanh Bình đã giảm cho tôi, cũng đã dư sức để trả lãi vay ngân hàng trong tháng đầu tiên, thậm chí còn đủ để trả 1 công lao động với mức lương 3 triệu đ/tháng, trả tiền điện nước”.

Nhờ những lợi ích lớn như trên khi tham gia chương trình “3 bên” mà anh Phong có được giá thành chăn nuôi heo khá thấp. Một con heo từ khi tách mẹ đến lúc xuất chuồng tiêu tốn chỉ hết 2,298 triệu đồng thức ăn. Cộng giá heo giống (600 ngàn đ/con), tiền thuốc men (200 ngàn đ/con), khấu hao chuồng trại (30 ngàn đ/con), tiền điện nước (10 ngàn đ/con) và tỷ lệ thất thoát 5% (32 ngàn đ/con), thì giá thành của mỗi con heo trong trại của anh Phong chỉ có 3,17 triệu đồng. Với giá heo đang ở mức rất thấp là 36.500-37.000 đ/kg như hiện nay, anh Phong vẫn đang thu lời khá từ nghề chăn nuôi heo.

Theo anh Sỹ, nhân viên kinh doanh của Cty TNHH Thanh Bình, chương trình “3 bên” đã được thí điểm từ 1 năm nay, và hiện mới chỉ làm ở huyện Thống Nhất. Đã có khoảng 50 hộ nông dân tham gia chương trình này, và họ đã được Agribank cho vay khoảng 10 tỷ đồng. Hầu hết các hộ tham gia chương trình “3 bên” đều vẫn đang cầm cự và có lãi trong bối cảnh giá heo hơi xuống quá thấp như hiện nay, bởi họ đều giảm mạnh được giá thành chăn nuôi. “3 bên” là chương trình mà cả doanh nghiệp lẫn ngân hàng và nông dân đều có lợi. Doanh nghiệp thì có thêm khách hàng, tăng được doanh số bán thức ăn chăn nuôi, ngân hàng có thêm được nhiều khách hàng vay vốn và nông dân thì giảm mạnh được giá thành chăn nuôi. Vì thế, trong thời gian tới, chương trình này sẽ được mở rộng sang các huyện khác ở tỉnh Đồng Nai.
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